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- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 17 tháng 12 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH
ĐIỆN KYORITSU

3131A

Model: 3131A

Tồn kho: 79

-Test voltage: 250V/500V/1000V

-Measuring ranges: (Mid-scale
value)100MΩ/200MΩ/400MΩ
(1MΩ) / (2MΩ) / (4MΩ)

-Output voltage on open circuit: Rated test
voltage+20%, -0%

-Nominal current: 1mA DC min.

-Output short circuit current: 1.3 mA DC
approx.

-Accuracy: 0.1 - 10MΩ/0.2 - 20MΩ/0.4 -
40MΩ
(Accuracy Guaranteed Ranges) ±5% of
indicated value

-Measuring ranges (Mid-scale value):
2Ω/20Ω (1Ω)/(10Ω)

-Output voltage on open circuit: 4 - 9V DC

-Measuring current: 200mA DC min

-Accuracy: ±3% of scale length

-Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V
Pollution Degree 2
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IEC 61010-2-031
IEC 61557-1/2/4

-IP Rating: IEC 60529-IP54

-EMC Standard: IEC 61326-1

-Power source: R6 (AA) (1.5V) × 6

-Dimensions: 167(L) × 185(W) × 89(D)mm

-Weight: 860g approx.

-Included Accessories: 7122B (Test leads)
Pouch for test leads
8923 (F500mA/600V fuse) × 2
R6 (AA) × 6
9121 (Shoulder Strap) 
Instruction Manual

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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